
K52-A1T Số SV: K11-TNT Số SV: K52-A1S Số SV: K52-A1C Số SV: 

Khoá 52-Ng.Toán học Khoá 11 - CNKHTN Ng.Toán học Khóa 52 - Ng. Sư phạm Toán Khoá 52- Ng. Cơ học Khoá 52- Ng.Toán tin ƯD

Phương trình vi phân  8h00-10h50 Đại số đại cương 7h00-10h50 Giải tích hàm 7h00-9h50 Ngôn ngữ lập trình  8h00-9h50

PGS. TS. Đặng Đình Châu 302-T4 TS. Trần Ngọc Nam 313-T5 TS. Lê Huy Chuẩn 304-T4 PGS.TS. Trần Văn Trản 301-T5

Sáng

Thứ 2 Sinh họat lớp 11h00-11h50 Sinh họat lớp 11h00-11h50 Sinh hoạt lớp 10h00-10h50 Cơ học lý thuyết 2 10h00-11h50

Giáo viên chủ nhiệm 302-T4 Giáo viên chủ nhiệm 302-T4 Giáo viên chủ nhiệm 304-T4 ThS. Nguyễn Xuân Nguyên 301-T5

Chiều

Thứ 2

Đại số đại cương  7h00-9h50 Ngoại ngữ chuyên ngành 1 7h00-10h50 Ngoại ngữ chuyên ngành  8h00-9h50 Ngoại ngữ chuyên ngành 7h00-8h50

TS. Phó Đức Tài 302-T4 ThS. Hoàng Minh Nguyệt 313-T5 ThS. Nguyễn Minh Hiền (nh1) 304-T4 ThS. Nghiêm Bích Diệp (nh1) 301-T5

Sáng GV. Phạm Văn Thuận (nh2) 103-T4 ThS. Nguyễn Hồng Châu (nh2) 104-T4

Thứ 3 Ngoại ngữ chuyên ngành 10h00-11h50 Đại số đại cương 10h00-11h50 Giải tích số 9h00-10h50

GV. Phạm Văn Thuận (nh1) 302-T4 TS. Lê Minh Hà 304-T4 TS. Lê Công Lợi 301-T5

ThS. Nguyễn Minh Hiền (nh2) 303-T4

Chiều

Thứ 3

Giải tích hàm 8h00-10h50 Giải tích hàm 8h00-10h50 Xác suất  7h00-8h50 Giải tích số 8h00-10h50

GVC. Nguyễn Văn Xoa 302-T4 GVC. Nguyễn Văn Xoa 302-T4 GV. Vũ Hải Sâm 304-T4 TS. Lê Công Lợi 301-T5

Sáng

Thứ 4 Lý thuyết đồ thị 9h00-11h50 Sinh hoạt lớp 11h00-11h50

ThS. Đỗ Thanh Hà 304-T4 Giáo viên chủ nhiệm 301-T5

Chiều

Thứ 4



K52-A1T Số SV: K11-TNT Số SV: K52-A1S Số SV: K52-A1C Số SV: 

Khoá 52-Ng.Toán học Khoá 11 - CNKHTN Ng.Toán học Khóa 52 - Ng. Sư phạm Toán Khoá 52- Ng. Cơ học Khoá 52- Ng.Toán tin ƯD

Toán logic 8h00-9h50 Toán logic 8h00-9h50 Ngoại ngữ chuyên ngành 8h00-9h50 Ngoại ngữ chuyên ngành 8h00-9h50

TS. Nguyễn Hữu Điển 302-T4 TS. Nguyễn Hữu Điển 302-T4 GV. Phạm Văn Thuận (nh2) 304-T4 ThS. Nghiêm Bích Diệp (nh1) 301-T5

Sáng ThS. Nguyễn Hồng Châu (nh2) 313-T5

Thứ 5 Tôpô đại cương 10h00-11h50 Tôpô đại cương 10h00-11h50 BT đại số đại cương 10h00-11h50

TS. Nguyễn  Văn Vinh 302-T4 TS. Nguyễn  Văn Vinh 302-T4 GV. Võ Thị Như Quỳnh 304-T4

GV. Đào Phương Bắc 311-T5

Hàm biến phức 14h00-16h50

GS.TSKH. Nguyễn Văn Mậu 310-T5

Chiều

Thứ 5

Ngoại ngữ chuyên ngành 8h00-9h50 Lịch sử Đảng CSVN 7h00-8h50 Xác suất 8h00-9h50 Phương trình đạo hàm riêng 8h00-10h50

GV. Phạm Văn Thuận (nh1) 302-T4 (ghép với K10CNKHTN) 311-T5 GV. Vũ Hải Sâm 304-T4 PGS.TS. Trần Huy Hổ 301-T5

Sáng ThS. Nguyễn Minh Hiền (nh2) 102-T4

Thứ 6 BT Đại số đại cương 10h00-11h50 Giải tích trên đa tạp 9h00-10h50 Ngoại ngữ chuyên ngành 10h00-11h50

GV. Võ Thị Như Quỳnh (nh1) 302-T4 GS. TS. Hà Huy Vui 313-T5 ThS. Nguyễn Minh Hiền (nh1) 304-T4

GV. Đào Phương Bắc (nh2) 102-T4

Chiều

Thứ 6

Thực hành Ngôn ngữ lập trình

Liên hệ với thầy Vũ Tiến Dũng



Khoá 52-Ng.Toán học

Sáng

Thứ 2

Chiều

Thứ 2

Sáng

Thứ 3

Chiều

Thứ 3

Sáng

Thứ 4

Chiều

Thứ 4

K52-A2 Số SV: K52-A3 Số SV: K51-A1T Số SV: K10-TNT Số SV: 

Khoá 52- Ng.Toán tin ƯD Khoá 52- Ng.Toán tin ƯD Khoá 51-Ng.Toán học Khoá 10 - CNKHTN Ng.Toán học Khoá 51- Ng.Sư phạm Toán

Kỹ thuật lập trình  7h00-8h50 Hàm thực và GT hàm 7h00-9h50 Hàm biến phức 8h00-10h50

ThS. Trần Mạnh Tường 302-T5 GVC. Nguyễn Đình Dũng 303-T4 PGS. TS. Nguyễn Thủy Thanh 303T5

Xác suất 9h00-11h50 Kỹ thuật lập trình 10h00-11h50 Sinh hoạt 11h00-11h50 Seminar 9h00-10h50

ThS. Trần Mạnh Cường 302-T5 ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy 303-T4 Giáo viên chủ nhiệm 303-T5 GS.TSKH. Đặng Hùng Thắng 311-T5

Sinh hoạt lớp 303-T5

Phương trình vi phân 8h00-10h50 Phương trình đạo hàm riêng 8h00-9h50 Xemina (Toán sinh) 7h00-8h50 Lý thuyết nhóm và BD nhóm 7h00-8h50

PGS.TS. Đặng Đình Châu 302-T5 TS. Đặng Anh Tuấn 303-T4 ThS. Tạ Việt Tôn 303-T5 TS. Trần Ngọc Nam 306-T5

Sinh hoạt lớp 11h00-11h50 Phương trình đạo hàm riêng 9h00-11h50 Phương trình đạo hàm riêng 9h00-11h50

Giáo viên chủ nhiệm 302-T5 PGS. TS. Hoàng Quốc Toàn 303-T5 PGS. TS. Hoàng Quốc Toàn 303-T5

Ngoại ngữ chuyên ngành 8h00-9h50 Xác suất 7h00-10h50 Xác suất 8h00-9h50 Hình vi phân  7h00-9h50

ThS. Hoàng Minh Nguyệt (nh1) 302-T5 ThS. Trần Mạnh Cường 303-T4 TS. Nguyễn Thịnh 303-T5 TS. Vũ Thế Khôi 311-T5

ThS. Hà Thị Hương (nh2) 313-T5

Phương trình đạo hàm riêng 10h00-11h50 Ngoại ngữ chuyên ngành  10h00-11h50 Tối ưu hóa 10h00-11h50 Xác suất nâng cao 10h00-11h50

TS. Đặng Anh Tuấn 302-T5 ThS. Hoàng Minh Nguyệt (nh1) 303-T4 PGS.TS. Phạm Trọng Quát 303-T5 GS.TSKH. Đặng Hùng Thắng 311-T5

ThS. Hà Thị Hương (nh2) 313-T5



Khoá 52-Ng.Toán học

Sáng

Thứ 5

Chiều

Thứ 5

Sáng

Thứ 6

Chiều

Thứ 6

K52-A2 Số SV: K52-A3 Số SV: K51-A1T Số SV: K10-TNT Số SV: 

Khoá 52- Ng.Toán tin ƯD Khoá 52- Ng.Toán tin ƯD Khoá 51-Ng.Toán học Khoá 10 - CNKHTN Ng.Toán học Khoá 51- Ng.Sư phạm Toán

Lý thuyết đồ thị 8h00-9h50 Phương trình vi phân 8h00-10h50 PTVP trong KG Banach 8h00-9h50 PTVP trong KG Banach 8h00-9h50

ThS. Đỗ Thanh Hà 302-T5 PGS.TS. Đặng Đình Châu 303-T4 GS.TS.Nguyễn Thế Hoàn 303-T5 GS.TS.Nguyễn Thế Hoàn 303-T5

CNXHKH 10h00-11h50

303-T5

Hàm thực và GT hàm 7h00-9h50 Ngoại ngữ chuyên ngành  7h00-8h50 Xác suất 8h00-9h50 Lịch sử Đảng CSVN 7h00-8h50

GVC. Nguyễn Đình Dũng 302-T5 ThS. Hoàng Minh Nguyệt (nh1) 303-T4 TS. Nguyễn Thịnh 303-T5 311-T5

ThS. Hà Thị Hương (nh2) 313-T5

Ngoại ngữ chuyên ngành 10h00-11h50 Lý thuyết đồ thị 9h00-10h50 Xemina (Xác suất) 10h00-11h50 Tối ưu hóa 9h00-11h50

ThS. Hoàng Minh Nguyệt (nh1) 302-T5 PGS. TS. Nguyễn Hữu Ngự 303-T4 GS.TSKH. Đặng Hùng Thắng 303-T5 GS.TSKH. Lê Dũng Mưu 311-T5

ThS. Hà Thị Hương (nh2) 304-T5 Sinh hoạt lớp 11h00-11h50

TH Kỹ thuật lập trình liên hệ với  TH Kỹ thuật lập trình liên hệ với  

thầy Trần Mạnh Tường cô Nguyễn Thị Bích Thủy



Khoá 52-Ng.Toán học

Sáng

Thứ 2

Chiều

Thứ 2

Sáng

Thứ 3

Chiều

Thứ 3

Sáng

Thứ 4

Chiều

Thứ 4

K51-A1S Số SV: K51-A1C Số SV: K51-A2 Số SV: K51-A3 Số SV: 

Khoá 51- Ng.Sư phạm Toán Khoá 51- Ng. Cơ học Khoá 51- Ng. Toán tin ƯD Khoá 51- Ng. Toán tin ƯD

Tư tưởng Hồ Chí Minh 7h00-8h50 Sức bền vật liệu 8h00-9h50 Mạng máy tính 8h00-9h50 Trí tuệ nhân tạo 8h00-9h50

306-T5 TS. Vũ Đỗ Long 310-T5 GV. Hoàng Quốc Hùng 304-T5 PGS.TS. Đỗ Trung Tuấn 309-T5

Hình học tổ hợp 9h00-10h50 Hình vi phân 10h00-11h50 Trí tuệ nhân tạo 10h00-11h50 Mạng máy tính 10h00-11h50

306-T5 TS. Trần Văn Cúc 310-T5 PGS.TS. Đỗ Trung Tuấn 304-T5 GV. Hoàng Quốc Hùng 309-T5

Lý thuyết nhóm 7h00-8h50 Sức bền vật liệu 7h00-8h50 CNXHKH  7h00-8h50 NN hình thức và Ôtômát 8h00-10h50

TS. Trần Ngọc Nam 306-T5 TS. Vũ Đỗ Long 310-T5 304-T5 GS. TS. Đặng Huy Ruận 309-T5

Tối ưu hóa 9h00-10h50 Giải tích hàm 9h00-10h50 Điều khiển tối ưu 9h00-10h50

GVC. Nguyễn Ngọc Thắng 306-T5 PGS.TS. Nguyễn Nhụy 310-T5 GS.TSKH. Phạm Kỳ Anh 304-T5

Phương trình đạo hàm riêng 8h00-10h50 Thống kê ứng dụng 7h00-8h50 Kiến trúc máy tính 7h00-8h50 Tối ưu hóa 7h00-8h50

TS. Nguyễn Viết Triều Tiên 306-T5 ThS. Hoàng Thị Phương Thảo 310-T5 304-T5 ThS. Vũ Công Bằng 309-T5

Lý thuyết đàn hồi 9h00-11h50 NN hình thức và Ôtômát 9h00-11h50 Kiến trúc máy tính 9h00-10h50

Cô Đào Như Mai 310-T5 GV. Hoàng Tuấn Anh 304-T5 ThS. Hoàng Hải Xanh 309-T5



Khoá 52-Ng.Toán học

Sáng

Thứ 5

Chiều

Thứ 5

Sáng

Thứ 6

Chiều

Thứ 6

K51-A1S Số SV: K51-A1C Số SV: K51-A2 Số SV: K51-A3 Số SV: 

Khoá 51- Ng.Sư phạm Toán Khoá 51- Ng. Cơ học Khoá 51- Ng. Toán tin ƯD Khoá 51- Ng. Toán tin ƯD

Lý thuyết số  7h00-8h50 Lý thuyết dao động 8h00-10h50 Thiết kế và đánh giá TT 8h00-10h50 Thiết kế và đánh giá TT 7h00-9h50

306-T5 GS.TS. Lê Xuân Cận 310-T5 TS. Nguyễn Thị Hồng Minh 304-T5 TS. Lê Trọng Vĩnh 309-T5

Không gian vectơ tôpô 9h00-10h50 Sinh hoạt lớp 11h00-11h50 Sinh hoạt lớp 11h00-11h50

TS. Trần Đức Long 306-T5 Giáo viên chủ nhiệm 304-T5 Giáo viên chủ nhiệm 309-T5

Hình học Afin và HH Eclide 8h00-10h50 Phương pháp số trong cơ học8h00-10h50 Tối ưu hóa 8h00-9h50 CNXHKH  7h00-8h50

306-T5 PGS.TS. Trần Văn Trản 310-T5 TS. Nguyễn Hữu Điển 304-T5 309-T5

Sinh hoạt lớp 11h00-11h50 Sinh hoạt lớp 11h00-11h50 Điều khiển tối ưu 9h00-10h50

Giáo viên chủ hiệm 306-T5 Giáo viên chủ nhiệm 310-T5 GS.TSKH. Phạm Kỳ Anh 309-T5



Khoá 52-Ng.Toán học

Sáng

Thứ 2

Chiều

Thứ 2

Sáng

Thứ 3

Chiều

Thứ 3

Sáng

Thứ 4

Chiều

Thứ 4

K50-A1T Số SV: K9-TNT Số SV:10 K50-A1C Số SV: K50-A2 Số SV: 58

             Khoá 50- Ng. Toán học Khoá 9-CNKHTN Toán học      Khoá 50- Ng. Cơ học           Khoá 50- Ng. Toán tin ƯD

Không gian vectơ tôpô 13h00-15h50 Tư tưởng Hồ Chí Minh 13h00-15h50

TS. Trần Đức Long 311-T5 301-T5

Giải tích ngẫu nhiên 16h00-17h50 Xemina 16h00-17h50

TS. Nguyễn Thịnh 311-T5 ThS. Nguyễn Xuân Nguyên 301-T5

Tư tưởng Hồ Chí Minh 13h00-15h50 Mật mã và an toàn dữ liệu 13h00-15h50

302-T4 TS. Tôn Quốc Bình 303-T4

Sinh hoạt lớp 16h00-17h00 Tưởng Hồ Chí Minh 16h00-17h50

302-T4 303-T4

Lý thuyết xấp xỉ 13h00-16h50 Xemina 13h00-15h50

GS.TSKH. Đinh Dũng 311-T5 ThS. Nguyễn Xuân Nguyên 301-T5

Sinh hoạt lớp 17h00-17h50 Tưởng Hồ Chí Minh 16h00-17h50

311-T5 301-T5



Khoá 52-Ng.Toán học

Sáng

Thứ 5

Chiều

Thứ 5

Sáng

Thứ 6

Chiều

Thứ 6

K50-A1T Số SV: K9-TNT Số SV:10 K50-A1C Số SV: K50-A2 Số SV: 58

             Khoá 50- Ng. Toán học Khoá 9-CNKHTN Toán học      Khoá 50- Ng. Cơ học           Khoá 50- Ng. Toán tin ƯD

Tư tưởng Hồ Chí Minh 14h00-16h50

302-T4

Giải tích ngẫu nhiên 13h00-15h50 Tư tưởng Hồ Chí Minh 13h00-15h50

TS. Nguyễn Thịnh 311-T5 303-T4

Không gian vectơ tôpô 16h00-17h50 Mật mã và an toàn dữ liệu 16h00-17h50

TS. Trần Đức Long 311-T5 TS. Tôn Quốc Bình 303-T4



Khoá 52-Ng.Toán học

Sáng

Thứ 2

Chiều

Thứ 2

Sáng

Thứ 3

Chiều

Thứ 3

Sáng

Thứ 4

Chiều

Thứ 4

K50-A3 Số SV:58 K53-A1T Số SV:42 K53-A1C Số SV: 31 K53-A1S Số SV: 2

          Khoá 50- Ng. Toán tin ƯD            Khoá 53- Ng. Toán học            Khoá 53- Ng. Toán Cơ Khoá 53-Ng. Toán Sư phạm          Khoá 53- Ng. Toán tin ƯD

Ngoại ngữ cơ sở 2 13h00-15h50 BT Đại số TT & HHGT 2 13h00-14h50 Bài tập ĐSTT & HHGT 1 14h00-15h50

ThS. Lê Diễm Thùy (nh1) 304-T5 PGS. TS. Nguyễn Đức Đạt 303-T5 TS. Phạm Việt Hùng(nh1) 306-T5

ThS. Nghiêm Bích Diệp (nh2) 310-T5

Đại số TT & HHGT 2 16h00-17h50 Giải tích 3+4 15h00-17h50

TS.Lê Minh Hà 304-T5 PGS. TS. Nguyễn Minh Tuấn 303-T5

Tư tưởng Hồ Chí Minh 13h00-15h50 Bài tập Giải tích  3+4 13h00-14h50 Tin học cơ sở 13h00-14h50 Bài tập ĐSTT & HHGT 1 13h00 - 14h50

304-T4 GV. Phạm Việt Hải (nh1) 304-T5 ThS. Vũ Tiến Dũng 303-T5 TS. Phạm Việt Hùng(nh2) 306-T5

TS. Lê Công Lợi (nh2) 310-T5

Mật mã và an toàn dữ liệu 16h00-17h50 Tin học cơ sở 15h00-16h50 Bài tập Giải tích 3+4 15h00-16h50 Giải tích 3+4 15h00 - 17h50

TS. Tôn Quốc Bình 304-T4 ThS. Trần Trọng Hiếu 304-T5 GV. Vũ Nhật Huy 303-T5 TS. Lê Huy Chuẩn 306-T5

 

Giải tích 3+4 14h00-16h50 Ngoại ngữ cơ sở 2 13h00-15h50 Bài tập Giải tích 3+4 13h00-14h50

PGS. TS. Hoàng Quốc Toàn 304-T5 ThS. Phan Minh Thu 303-T5 PGS.TS. Đặng Đình Châu(nh1) 306-T5

GV. Phạm Việt Hải(nh2) 313-T5

Sinh hoạt lớp 17h00-17h50 Đại số tuyến tính & HHGT2 16h00-17h50 Đại số tuyến tính & HHGT2 15h00-16h50

304-T5 PGS.TS.Nguyễn Đức Đạt 303-T5 TS. Phạm Việt Hùng 306-T5



Khoá 52-Ng.Toán học

Sáng

Thứ 5

Chiều

Thứ 5

Sáng

Thứ 6

Chiều

Thứ 6

K50-A3 Số SV:58 K53-A1T Số SV:42 K53-A1C Số SV: 31 K53-A1S Số SV: 2

          Khoá 50- Ng. Toán tin ƯD            Khoá 53- Ng. Toán học            Khoá 53- Ng. Toán Cơ Khoá 53-Ng. Toán Sư phạm          Khoá 53- Ng. Toán tin ƯD

Vật lý đại cương 14h00-16h50 Phương trình vi phân 14h00-16h50 Ngoại ngữ cơ sở 2 14h00-16h50

Thầy Hoàng Ngoc Thành 304-T5 GS.TS. Nguyễn Thế Hoàn 303-T5 GV. Ngô Thu Nga (nh1) 306-T5

ThS. Trịnh Thu Hoài (nh2) 313-T5

Mật mã và an toàn dữ liệu 13h00-15h50 Bài tập ĐSTT & HHGT 2 14h00-15h50 Vật lý đại cương 14h00-16h50 Cơ học lý thuyết 14h00-15h50

TS. Tôn Quốc Bình 304-T4 GV. Võ Thị Như Quỳnh(nh1) 304-T5 TS. Nguyễn Đức Tân 303-T5 ThS. Nguyễn Xuân Nguyên 306-T5

GV. Đào Phương Bắc 310-T5

Tưởng Hồ Chí Minh 16h00-17h50

304-T4

Liên hệ với bộ môn GDTC để sắp lịch Liên hệ với bộ môn GDTC để sắp lịch Liên hệ với bộ môn GDTC để sắp lịch 

học GDTC học GDTC học GDTC

TH Tin học CS: thầy Trần Mạnh Tường TH Tin học CS: thầy Trần Mạnh Tường



Khoá 52-Ng.Toán học

Sáng

Thứ 2

Chiều

Thứ 2

Sáng

Thứ 3

Chiều

Thứ 3

Sáng

Thứ 4

Chiều

Thứ 4

K53-A2 Số SV: K53-A3 Số SV: 

         Khoá 53- Ng. Toán tin ƯD          Khoá 53- Ng. Toán tin ƯD

Bài tập giải tích 3+4 13h00-14h50 Ngoại ngữ cơ sở 2 13h00-15h50

GV.Chử Văn Tiệp (nh1) 309-T5 GV. Tạ Thị Thương (nh1) 302-T5

GV.Đỗ Ngọc Hồng (nh2) 302-T4 GVC. Phan Minh Thu (nh2) 303-T4

Bài tập ĐSTT & HHGT 2 16h00-17h50

TS.Phạm Việt Hùng (nh2) 302-T5

Vật lý đại cương 13h00-15h50 Bài tập giải tích 3+4 13h00-14h50

TS. Nguyễn Đức Tân 309-T5 GV. Đỗ Ngọc Hồng (nh1) 302-T5

GV. Chử Văn Tiệp (nh2) 104-T4

Bài tập ĐSTT & HHGT2 16h00-17h50 Vật lý đại cương 15h00-17h50

ThS. Trần Quóc Dân (nh1) 309-T5 Thầy Hoàng Ngọc Thành 302-T5

PGS.TS. Nguyễn Đức Đạt (nh2) 301-T5

Ngoại ngữ cơ sở 2 13h00-15h50 Tin học cơ sở 13h00-14h50

GVC. Ngô Anh Thơ (nh1) 309-T5 GV. Hoàng Tuấn Anh 302-T5

GV. Tạ Thị Thương (nh2) 304-T4

Đại số tuyến tính và HHGT 2 15h00-16h50

TS. Lê Minh Hà 302-T5



Khoá 52-Ng.Toán học

Sáng

Thứ 5

Chiều

Thứ 5

Sáng

Thứ 6

Chiều

Thứ 6

K53-A2 Số SV: K53-A3 Số SV: 

         Khoá 53- Ng. Toán tin ƯD          Khoá 53- Ng. Toán tin ƯD

Giải tích 3+4 14h00-16h50 Bài tập ĐSTT & HHGT 2 14h00-15h50

GVC. Nguyễn Văn Xoa 309-T5 ThS. Trần Quốc Dân(nh1) 302-T5

Sinh hoạt lớp 17h00-17h50

Giáo viên chủ nhiệm 309-T5

Tin học cơ sở 13h00-14h50 Giải tích 3+4 14h00-16h50

TS. Nguyễn Thị Minh Huyền 309-T5 GVC. Nguyễn Văn Xoa 302-T5

Đại số tuyến tính & HHGT2 15h00-17h50 Sinh hoạt lớp 17h00-17h50

TS.Phó Đức Tài 309-T5 Giáo viên chủ nhiệm 302-T5

TH Tin học cơ sở 17 tiết (liên hệ với TH Tin học cơ sở 17 tiết (liên hệ với

thầy Hoàng Tuấn Anh) cô Trần Vũ Hải)


